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(DỰ THẢO) 

Quảng Trị, ngày       tháng      năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp,  

thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận  

Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị   

 

 

 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 

tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như sau:     

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý ban hành văn bản 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/ 2019; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối 

tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Trên cơ sở Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Qua đó đã tạo điều kiện phát 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-76-2013-qd-ttg-che-do-chi-don-tiep-chuc-mung-uy-ban-trung-uong-mat-tran-216265.aspx
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huy vai trò và hiệu quả công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết 

trong các tầng lớp nhân dân thông qua công tác thăm hỏi, động viên kịp thời các 

đối tượng, cá nhân tiêu biểu. Từ đó tạo được sự đồng thuận, phấn khởi từ các đối 

tượng được hưởng thụ, sự tham gia tích cực vào các phong trào, các cuộc vận 

động do MTTQ chủ trì và phát động, góp phần quan trọng tăng cường, củng cố 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Bên cạnh đó, hàng năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên 

địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, 

tặng quà chúc mừng, các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc nhân các ngày 

Lễ, tết, thăm bệnh, phúng viếng… và các lễ trọng của Tôn giáo nhằm động viên, 

phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo và các vị chức sắc, chức việc trong các 

tôn giáo tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của nhà nước góp phần trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.  

Ngày 22/3/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện (Quyết định 

có hiệu lực từ 15/5/2024), thay thế Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 

12/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên tại Khoản 2, Điều 2 Quyết định 

này không quy định đối tượng thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng là các tổ chức 

tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo được Nhà 

nước công nhận, các chức sắc, chức việc tôn giáo, do đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam các cấp trong tỉnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thăm hỏi, chúc 

mừng động viên các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc tiêu biểu trên địa 

bàn tỉnh nhân dịp Lễ trọng các tôn giáo và dịp lễ, tết Nguyên đán hàng năm.  

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định về quyền, trách nhiệm, 

tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và căn cứ Điều 4 của Luật Tín 

ngưỡng tôn giáo quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 

“1. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo 

tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc 

2. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về các 

vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; 

phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên quan 

đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật. 

4. Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín 

đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện 

pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-76-2013-qd-ttg-che-do-chi-don-tiep-chuc-mung-uy-ban-trung-uong-mat-tran-216265.aspx
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5. Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, 

công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, 

tôn giáo.” 

Căn cứ Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 

22/3/2024 của Thủ tướng Chính theo đó quy định “...Căn cứ khả năng cân đối 

ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định mức chi cho từng cấp phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương và các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm 

vụ chi có tính chất đặc thù theo thẩm quyền quy định tại Luật Ngân sách nhà 

nước”. 

Từ những quy định trên, để đảm bảo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã, thực hiện chức năng phù hợp tình hình thực tiễn tại địa phương, 

việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, 

chúc mừng đối với một số đối tượng do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là rất cần thiết, đúng quy 

định của pháp luật. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích  

Thể chế hóa của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định về quyền, trách 

nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quyết định số 

04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ chi 

đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam các cấp thực hiện. 

Bảo đảm chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng 

do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện phù hợp với điều kiện 

kinh tế-xã hội của địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết    

Bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy 

định về quyền, trách nhiệm, tổ chức, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và Luật Tín ngưỡng, tôn giáo quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam; Luật ngân sách nhà nước; Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 

của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối 

với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện và 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của Trung ương và địa phương. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT  

- Dự thảo Nghị quyết đã được xây dựng trên cơ sở bám sát nội dung Quyết 

định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chế 

độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện và các văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan của Trung ương và địa phương và theo trình tự, thủ tục quy định của 
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Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan 

như sau: 

- Quá trình xây dựng Nghị quyết, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh đã lấy ý kiến tham gia các sở, ban, ngành, địa phương có liên 

quan, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quảng Trị, Trang thông tin điện tử Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị. 

- Trên cơ sở ý kiến đóng góp về nội dung dự thảo của các đơn vị, địa 

phương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp thu, 

chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp 

đã tiến hành thẩm định và có báo cáo thẩm định số ……/BCTĐ-STP gửi UBND 

tỉnh. 

- Xin ý kiến thành viên UBND tỉnh tại cuộc họp ngày………. 

- Xem xét, chỉnh lý, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ 

QUYẾT  

1. Bố cục của Dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Nghị quyết gồm có 3 Điều 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một 

số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.   

2. Đối tượng áp dụng 

2.1. Đoàn đại biểu, cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 

2.1.1. Đoàn đại biểu đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 

- Các đoàn đại diện lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; 

- Các đoàn đại diện các dân tộc thiểu số, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc 

và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

- Các đoàn đại diện người Việt Nam ở nước ngoài có quan hệ mật thiết và 

đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc. 

2.1.2. Các cá nhân đến thăm và làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 
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- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; 

- Các chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào 

dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công 

cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp 

tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc; 

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các vị nguyên là thành viên Chính phủ, Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; Liên minh các Lực lượng dân tộc, dân 

chủ và hòa bình khu Sài Gòn - Gia Định; Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn 

- Gia Định hoặc thân nhân của cá nhân đó (đối với những cá nhân đã từ trần).  

2.2. Các tổ chức, cá nhân được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã đến thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng: 

- Các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; 

- Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc tôn 

giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, các nhân sỹ, trí 

thức tiêu biểu có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và 

củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

- Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có quan hệ mật thiết và đóng góp 

tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc; 

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Các vị nguyên là thành viên Chính phủ, Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách 

mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân 

tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam; Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng 

dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam; Liên minh các Lực lượng dân tộc, dân 

chủ và hòa bình khu Sài Gòn - Gia Định; Ban Trí vận - Mặt trận khu ủy Sài Gòn 

- Gia Định hoặc thân nhân của cá nhân đó (đối với những cá nhân đã từ trần). 

Điều 2. Nội dung chi và mức chi 

1. Chi đón tiếp, chi quà lưu niệm các đoàn đại biểu, cá nhân theo quy định 

tại mục 2.1 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

1.1. Chi đón tiếp: Thực hiện theo quy định của Trung ương và tỉnh Quảng 

Trị về chế độ tiếp khách trong nước. 
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1.2. Chi quà lưu niệm:  

a. Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/1 người. 

b. Cấp huyện: 500.000 đồng/1 người. 

c. Cấp xã: 250.000 đồng/1 người. 

2. Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với đối tượng quy 

định tại mục 2.2 khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. 

2.1.  Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày 

lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc): 

a. Cấp tỉnh:  

+ 1.000.000 đồng/người/lần, không quá 3.000.000 đồng/người/năm. 

+ 2.000.000 đồng/tổ chức/lần, không quá 6.000.000 đồng/tổ chức/năm. 

b. Cấp huyện:  

+ 600.000 đồng/người/lần, không quá 1.800.000 đồng/người/năm. 

+ 1.000.000 đồng/tổ chức/lần, không quá 3.000.000 đồng/tổ chức/năm. 

c. Cấp xã: 400.000 đồng/người/lần, không quá 1.200.000 đồng/người/năm.  

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tự quyết định chọn 

ngày lễ để tặng quà chúc mừng cho phù hợp với đặc thù từng đối tượng. 

2.2. Chi thăm hỏi khi bị bệnh phải nằm viện điều trị hoặc gặp khó khăn về 

kinh tế, mức chi tối đa:    

a. Cấp tỉnh: 5.000.000 đồng/người/năm;  

b. Cấp huyện: 3.000.000 đồng/ người/năm;  

c. Cấp xã: 1.000.000 đồng/ người/năm.  

2.3. Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa): 

a. Cấp tỉnh: 4.000.000 đồng/người;  

b. Cấp huyện: 2.000.000 đồng/người;  

c. Cấp xã: 1.000.000 đồng/người.  

3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện chế độ đón tiếp, tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng 

viếng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, cấp huyện, cấp xã thực hiện 

được bố trí trong dự toán hàng năm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã theo phân cấp ngân sách hiện hành. Việc lập dự toán, chấp hành 

và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước 

và pháp luật liên quan. 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp 

với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết.     

- Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa ...., kỳ họp lần 

thứ...... thông qua ngày     /    /2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày     /     năm 

2024.  

(Đính kèm dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa ...., kỳ họp thứ 

......xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết, làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên 

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;                                                             

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- TT.Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Chánh VP; các P.CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 

 


